
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 
Số: 42/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phong Thổ, ngày 17 tháng 01 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với cá nhân năm 2023 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 224 cá nhân đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả cho các cá 

nhân theo đúng quy định (cá nhân được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở thì không nhận tiền Lao động tiên tiến). 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng: Nội vụ, Tài 

chính – Kế hoạch huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
   - Như Điều 3; 

   - CT, các PCT UBND huyện; 

   - Lưu: VT, C1, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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DANH SÁCH 

Đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND 

huyện Phong Thổ) 

1. Ông Đinh Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy 

2. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

3. Bà Vương Thị Thu Hiền, Chủ tịch HĐND huyện 

4. Bà Mai Thị Hồng Sim, Phó chủ tịch UBND huyện 

5. Ông Trịnh Văn Đoàn, Phó chủ tịch UBND huyện 

6. Ông Nguyễn Chí Thanh, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

7. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

8. Ông Trần Việt Hoàng Giang, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

9. Ông Trần Thế Vĩ, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện 

10. Bà Trần Thị Hậu, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện 

11. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện 

12. Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện 

13. Bà Đèo Thị Lan, Nhân viên phục vụ Văn phòng HĐND - UBND huyện 

14. Bà Nguyễn Thị Luyến, Kế toán Văn phòng HĐND - UBND huyện 

15. Bà Đặng Thị Nga, Văn thư Văn phòng HĐND - UBND huyện 

16. Ông Lê Hiền Hữu, Lái xe Văn phòng HĐND - UBND huyện 

17. Bà Lò Thị Nụ, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện 

18. Bà Mai Thị Quỳnh Giang, Văn thư Văn phòng HĐND - UBND huyện 

19. Ông Đèo Hữu Ngọc, Lái xe Văn phòng HĐND - UBND huyện 

20. Bà Mào Thị Đức, Nhân viên phục vụ Văn phòng HĐND - UBND huyện 

21. Ông Nguyễn Xuân Nên, Lái xe Văn phòng HĐND - UBND huyện 

22. Ông Lê Trí Kiên, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

23. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

24. Bà Trương Thị Hảo, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

25. Bà Lương Thị Hiển, Kế toán Văn phòng Huyện ủy 

26. Ông Đồng Văn Hiệp, Công chức Văn phòng Huyện ủy 

27. Bà Tẩn Xa Tâm, Văn thư Văn phòng Huyện ủy 

28. Ông Nguyễn Văn Thơ, Cơ yếu Văn phòng Huyện ủy 

29. Ông Trần Văn Long, Lái xe Văn phòng Huyện ủy 

30. Ông Đào Thái Văn, Lái xe Văn phòng Huyện ủy 

31. Bà Nguyễn Thị Lệ, Nhân viên Văn phòng Huyện ủy 
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32. Ông Lý Văn Lượng, Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy 

33. Ông Lý Minh Quý, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 

34. Bà Lại Thị Kim Thanh, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện 

35. Ông Tẩn Phủ Dũng, Phó Ban dân tộc HĐND huyện 

36. Ông Đèo Văn Vĩnh, Trưởng phòng Tư pháp huyện 

37. Bà Đồng Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện 

38. Ông Chang A Dúng, Công chức Phòng Tư pháp huyện 

39. Bà Vũ Thị Oanh, Công chức Phòng Tư pháp huyện 

40. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 

41. Bà Đặng Thị Xuyến, Kế toán Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 

42. Bà Nguyễn Thị Lan, Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 

43. Ông Đèo Văn Dương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

44. Ông Sùng A Nhè, Công chức phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

45. Ông Trịnh Đình Hùng, Công chức phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

46. Bà Vương Đào Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

47. Bà Phạm Thị Xuyến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

48. Ông Ngô Duy Đông, Công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

49. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

50. Ông Hoàng Kiều Ánh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

51. Ông Sùng A Sang, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

52. Bà Đỗ Hương Ly, Công chức Ban Dân vận Huyện ủy 

53. Ông Đỗ Văn Quynh, Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

54. Ông Trần Ngọc Khẩn, Phó Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

55. Bà Vân Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

56. Bà Tào Thị Thương, Công chức phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

57. Ông Lê Trọng Chuyền, Công chức phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

58. Ông Cao Phú Hào, Công chức phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

59. Ông Đèo Đức Mạnh, Công chức phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

60. Ông Trần Thanh Tùng, Công chức phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

61. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Viên chức biệt phái phòng Tài chính - kế hoạch 

huyện 

62. Bà Nguyễn Thị Huệ, Công chức phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

63. Ông Nguyễn Thế Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

64. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
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65. Ông Lò Ngọc Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

66. Ông Lê Minh Xuân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

67. Ông Lù Văn Thảnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

68. Ông Dương Văn Trường, Công chức Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

69. Ông Phan Xuân Văn, Trưởng phòng Nội vụ huyện 

70. Ông Cao Văn Trinh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện 

71. Ông Lê Thanh Lợi, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện 

72. Ông Hoàng Đức Thông, Công chức phòng Nội vụ huyện 

73. Ông Nguyễn Xuân Chinh, Công chức phòng Nội vụ huyện 

74. Ông Trịnh Khắc Tấn, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện 

75. Bà Mùa Thị Bình, Công chức phòng Dân tộc huyện 

76. Bà Đèo Thị Vinh, Công chức phòng Dân tộc huyện 

77. Ông Khổng Văn Thiện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

78. Ông Nguyễn Vương Hùng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

79. Ông Ngô Văn Thế, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

80. Ông Phạm Văn Bảo, Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

81. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

82. Ông Hoàng Ích Điện, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 

83. Bà Trang Thu Hường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 

84. Ông Hà Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

85. Ông Phạm Công Thương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

86. Bà Nguyễn Thị Thu Thịnh, Công chức Hội Nông dân huyện 

87. Bà Triệu Thị Ánh, Công chức Hội Nông dân huyện 

88. Ông Phàn Phủ Dèn, Công chức Hội Nông dân huyện 

89. Ông Giàng A Vư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

90. Bà Lê Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

91. Ông Vàng Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

92. Bà Nguyễn Thu Trang, Công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

93. Bà Trần Thị Len, Kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

94. Ông Phạm Văn Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm VH, TT và TT huyện 

95. Ông Lương Văn Viện, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

96. Bà Nguyễn Thị Thanh, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

97. Bà Trịnh Thị Toản, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

98. Ông Vũ Đình Cầu, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 
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99. Bà Đỗ Xuân Trung, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

100. Ông Bùi Quyết Thắng, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

101. Ông Lò Trung Thành, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

102. Ông Lý Văn Hiệp, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

103. Ông Bùi Đình Cảnh, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

104. Ông Bùi Như Quân, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

105. Bà Lê Thị Vân, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

106. Bà Trần Thị Vân, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

107. Bà Đoàn Thị Hậu, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

108. Ông Phạm Anh Đức, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

109. Bà Đỗ Thị Lan, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

110. Ông Nguyễn Trọng Cường, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

111. Ông Nguyễn Anh Dũng, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

112. Ông Trần Anh Quân, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

113. Ông Đồng Văn Bình, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

114. Ông Bạc Cầm Chinh, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

115. Bà Hoàng Thị Phai Nguyệt, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

116. Ông Pờ Đặng Hải Châu, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

117. Ông Teo Văn Lấm, Viên chức Trung tâm VH, TT và TT huyện 

118. Bà Sùng Ngọc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

119. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

120. Ông Bùi Trung Hải, Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

121. Ông Trần Ngọc Khánh, Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

122. Bà Chu Thị Nga, Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

123. Ông Nông Đức Sơn, Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

124. Ông Tẩn Lao Tả, Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

125. Bà Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

126. Bà Tòng Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

127. Bà Trịnh Thị Kiều Oanh, Công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

128. Bà Lò Thị Tiên, Công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

129. Bà Thùng Thị Tâm, Bí thư Huyện đoàn 

130. Ông Giàng A Sang, Phó Bí thư Huyện đoàn 

131. Ông Lê Hữu Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

132. Ông Trần Ngọc Phương, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 
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133. Ông Hà Xuân Lịch, Công chức Tài nguyên và Môi trường huyện 

134. Bà Lưu Thị Thảo, Công chức Tài nguyên và Môi trường huyện 

135. Bà Ngô Ánh Hồng, Kế toán Tài nguyên và Môi trường huyện 

136. Ông Nông Đức Thắng, Công chức Tài nguyên và Môi trường huyện 

137. Ông Tẩn A Giao, Công chức Tài nguyên và Môi trường huyện 

138. Ông Nguyễn Văn Lương, Chánh Thanh tra huyện 

139. Ông Trương Quốc Huy, Thanh tra viên, Thanh tra huyện 

140. Bà Đinh Thị Trang, Thanh tra viên, Thanh tra huyện 

141. Ông Lò Văn Miên, Trưởng phòng Lao động, TBXH huyện 

142. Bà Mào Thị Hạnh, Công chức phòng Lao động, TBXH huyện 

143. Bà Nguyễn Thị Trà, Công chức phòng Lao động, TBXH huyện 

144. Bà Lê Thị Nhung, Công chức phòng Lao động, TBXH huyện 

145. Bà Nguyễn Thị Thắm, Công chức phòng Lao động, TBXH huyện 

146. Ông Lù Văn Chính, Công chức phòng Lao động, TBXH huyện 

147. Bà Lưu Kim Phương, Viên chức biệt phái Phòng Lao động, TBXH huyện 

148. Ông Nguyễn Thành Đô, Phó trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ 

149. Ông Cao Văn Tùng, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

150. Bà Dương Thị Tươi, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

151. Ông Mai Anh Đông, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

152. Bà Mai Thị Kim Niên, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

153. Bà Ngô Thị Ren, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

154. Ông Ngô Văn Hải, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

155. Ông Nguyễn Viết Cường, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

156. Bà Hoàng Bảo Ngọc, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

157. Ông Tẩn Lao San, Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

158. Ông Trần Văn Đức , Viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ  

159. Ông Vũ Hữu Lưỡng, Trưởng phòng, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

160. Ông Trần Thị Thủy, Phó trưởng phòng, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

161. Ông Nguyễn Cảnh Đức, Phó trưởng phòng, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

162. Ông Nguyễn Ngọc Dương, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

163. Ông Vũ Công Phượng, Kế toán phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

164. Bà Lò Thị Nga, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

165. Bà Pờ Thị Hà, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

166. Ông Nguyễn Đức Kiên, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 
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167. Ông Lê Đức Thắng,  Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 

168. Ông Tô Văn Hòa, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 

169. Ông Nguyễn Văn Thành, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất 

170. Ông Nguyễn Duy Hoàn, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất 

171. Bà Nguyễn Thị Mai, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất 

172. Bà Teo Thị Thanh Thảo, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất 

173. Bà Đồng Diệu Hồng, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất 

174. Ông Vũ Tiến Thịnh, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất 

175. Ông Trần Đức Phúc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

176. Ông Lý A Chú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

177. Ông Vương Mạnh Công, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

178. Bà Nguyễn Thị Xiêm, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

179. Bà Phạm Thanh Thủy, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

180. Bà Trịnh Thị Thơm, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

181. Ông Đèo Văn Cường, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

182. Bà Giàng A Xình, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

183. Bà Cao Thị Hoa, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

184. Ông Cung Thanh Sơn, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

185. Bà Lê Thị Thu Hường, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

186. Ông Nguyễn Quang Lập, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

187. Ông Mai Văn Phương, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

188. Ông Vân Văn Dũng, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

189. Ông Cung Thanh Phong, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

190. Bà Trần Thị Hương, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

191. Bà Hoàng Hồng Thúy, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

192. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện 

193. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện 

194. Ông Trịnh Đình Tiến, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. 

195. Bà Nguyễn Thị Ngọc,  Công chức Ban Tổ chức Huyện ủy. 

196. Ông Vân Văn Điệp, Công chức Ban Tổ chức Huyện ủy. 

197. Ông Chu Anh Thuần, Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện biệt phái làm việc 

tại Ban Tổ chức Huyện ủy. 

198. Ông Trần Viết Điệp, Giám đốc Ban quản lý dự án 

199. Ông Vũ Mạnh Tuyến, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 
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200. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 

201. Ông Nguyễn Anh Hùng, Viên chức Ban quản lý dự án 

202. Ông Lê Tiến Long, Viên chức Ban quản lý dự án 

203. Ông Lê Duy Khánh, Viên chức Ban quản lý dự án 

204. Ông Nguyễn Tiến Mã, Viên chức Ban quản lý dự án 

205. Ông Triệu Văn Thường, Viên chức Ban quản lý dự án 

206. Bà Đặng Thị Quyên, Viên chức Ban quản lý dự án 

207. Ông Sùng A Dao, Viên chức Ban quản lý dự án 

208. Ông Hà Quyền Anh, Viên chức Ban quản lý dự án 

209. Ông Võ Quang Toàn, Viên chức Ban quản lý dự án 

210. Ông Đặng Đình Xuyên, Viên chức Ban quản lý dự án 

211. Ông Phùng Văn Ơn, Giám đốc Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

212. Bà Vũ Thị Quyên, P. Giám đốc Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

213. Ông Nguyễn Quốc Hương, P. Giám đốc Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

214. Bà Nguyễn Thị Nhung, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

215. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

216. Bà Triệu Thị Hà, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

217. Bà Giàng Thị Măng, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

218. Ông Đoàn Đức Chuân, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

219. Ông Đặng Đức Thuần, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

220. Bà Nguyễn Thị Nhinh, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

221. Bà Lại Thị Hương, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

222. Ông Đào Tiến Nam, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

223. Ông Lò Văn Minh, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện 

224. Bà Vũ Thị Hoa, Viên chức Trung Tâm GDNN – GDTX huyện. 
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DANH SÁCH 

Không nhận tiền Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND 

huyện Phong Thổ) 

1. Bà Vương Thị Thu Hiền, Chủ tịch HĐND huyện 

2. Bà  Mai Thị Hồng Sim, Phó CT UBND huyện 

3. Ông Trịnh Văn Đoàn, Phó CT UBND huyện 

4. Ông Đèo Văn Vĩnh, Trưởng phòng Tư pháp huyện 

5. Ông Trịnh Đình Hùng, Công chức phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

6. Bà Vương Đào Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

7. Bà Đỗ Hương Ly, Công chức Ban Dân vận Huyện ủy 

8. Bà Vân Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

9. Ông Hoàng Đức Thông, Công chức Phòng Nội vụ huyện 

10. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

11. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

12. Ông Lò Văn Miên, Trưởng phòng Lao động, TBXH huyện 

13. Bà Sùng Ngọc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

14. Bà Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

15. Ông Nguyễn Văn Lương, Chánh Thanh tra huyện 

16. Ông Đèo Văn Ninh,  Phó Chủ tịch HĐND thị trấn 

17. Bà Phạm Thị Thảo, Công chức Văn phòng – Thống kê thị trấn thị trấn 

18. Bà Vũ Thị Trang, Công chức Địa chính, XD, ĐT và MT thị trấn 

19. Ông Vương Biên Thùy, Chủ tịch UBND xã Dào San 

20. Ông Nguyễn Chí Thanh, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện 

21. Bà Trần Thị Hậu, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện 

22. Ông Trần Thế Vĩ, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện 

23. Ông Nguyễn Đức Kiên, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

24. Bà Lại Thị Kim Thanh, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện 

25. Ông Cao A Gó, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Huổi Luông 

26. Bà Lò Thị Tiện, Công chức Văn phòng – Thống kê xã Huổi Luông 

27. Ông Pờ Văn Hiếu, Công chức Văn phòng, thống kê xã Mường So 

28. Bà Đồng Thị Hương, Công chức Văn hóa – Xã hội xã Mường So 

29. Ông Lò Văn Ba, Phó chủ tịch HĐND xã Hoang Thèn 

30. Ông Lý Thanh Bình, Văn phòng - Thống kê xã Hoang Thèn 
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31. Ông Lý Chỉn Cò, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hoang Thèn 

32. Bà Lành Thị Lưu, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bản Lang 

33. Bà Đèo Thị Thời, Công chức  Tư pháp - Hộ tịch xã Nậm Xe 

34. Bà Lù Thị Dín, Công chức Văn hóa –Xã hội xã Nậm Xe 

35. Bà Nguyễn Thị Len, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nậm Xe 

36. Bà Tao Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Khổng Lào 

37. Bà Quàng Thị Khánh Huyền, Công chức Địa chính, NN, XD và MT xã Khổng Lào 

38. Bà Nguyễn Thị Trang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ma Li Pho 

39. Ông Tẩn Sài Đông, Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu 

40. Ông Vương Mạnh Công, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

41. Ông Cung Thanh Sơn, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

42. Ông Chu Anh Thuần, Viên chức biệt phái Ban Tổ chức Huyện ủy 

43. Bà Lại Thị Hương, Trung Tâm GDNN – GDTX huyện Phong Thổ 

44. Bà Nguyễn Thị Nhinh, Trung Tâm GDNN – GDTX huyện Phong Thổ 

45. Bà Trương Thị Hảo, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

46. Bà Tẩn Xa Tâm, Công chức Văn phòng Huyện ủy./ 
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